
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /SYT-KHTC Bình Định, ngày         tháng       năm 2024 

V/v triển khai thực hiện biểu 

mẫu báo cáo thống kê y tế  
 

 

        Kính gửi: Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 

 Ngày 14/11/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BYT về 

việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

theo đó Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hết hiệu lực vào ngày 01/01/2024; 

 Để đảm bảo công tác báo cáo thống kê của các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân trong thời gian tới được liên tục và thống nhất, trong thời gian chờ 

quy định mới của Bộ Y tế, Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện các nội dung sau: 

 1. Chế độ báo báo: Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 

37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019, cụ thể:  

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (trừ các Bệnh viện tư 

nhân), thực hiện ghi chép các mẫu sổ như sau: 

+ Sổ A1/CSYT: Sổ khám bệnh 

+ Sổ A3/CSYT: Sổ khám thai 

+ Sổ A4/CSYT: Sổ đẻ 

+ Sổ A5.1/CSYT: Sổ thực hiện các biện pháp tránh thai 

+ Sổ A5.2/CSYT: Sổ phá thai 

(Các mẫu Sổ theo Phụ lục 1 đính kèm) 

- Đối với Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố: thực hiện tổng hợp, báo 

cáo các biểu mẫu: 

+ Biểu 3.1/PYT: Tình hình nhân lực y tế (toàn huyện, thị xã, thành phố) 

+ Biểu 3.2/PYT: Tình hình nhân lực y tế (không tính nhân lực y tế tại các 

cơ sở y tế công lập). 

+ Biểu 4/PYT: Hoạt động chăm sóc bà mẹ. 

+ Biểu 5/PYT: Tình hình mắc và tử vong do tai biến sản khoa. 

+ Biểu 6/PYT: Hoạt động khám, chữa phụ khoa và sàng lọc ung thư cổ tử 

cung. 

+ Biểu 7/PYT: Hoạt động Kế hoạch hoá gia đình và phá thai. 

+ Biểu 9/PYT: Cơ sở, giường bệnh và hoạt động khám chữa bệnh. 
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(Các mẫu Báo cáo theo Phụ lục 2 đính kèm) 

2. Kỳ báo cáo:  

Kỳ báo cáo được tính theo ngày dương lịch, các đơn vị thực hiện báo cáo 

định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, cụ thể: 

- Kỳ báo cáo 3 tháng: Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/01 cho đến hết 24h00 

ngày 31/3 hàng năm; 

- Kỳ báo cáo 6 tháng: Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/01 cho đến hết 24h00 

ngày 30/6 hàng năm; 

- Kỳ báo cáo 9 tháng: Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/01 cho đến hết 24h00 

ngày 30/9 hàng năm; 

- Kỳ báo cáo 12 tháng: Tính bắt đầu từ 0h00 ngày 01/01 cho đến hết 

24h00 ngày 31/12 hàng năm. 

3. Thời gian báo cáo: 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân: gửi báo cáo về Phòng Y tế từ 

ngày 01 đến trước ngày 05 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo tiếp theo. 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố: gửi báo cáo về Sở Y tế từ ngày 05 

đến trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo tiếp theo.  

4. Địa chỉ tiếp nhận, hình thức báo cáo: 

- Địa chỉ tiếp nhận: Sở Y tế (Phòng Kế hoạch - Tài chính), số 756 đường 

Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Hình thức báo cáo: qua hệ thống văn phòng điện tử (idesk) và địa chỉ 

email: hienptt@syt.binhdinh.gov.vn. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ Sở 

Y tế (Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cn. Phạm Thị Thu Hiền, Sđt: 0256.3792.853) 

để tham mưu xem xét, giải quyết.  

 Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

Lê Quang Hùng 
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